
I. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

STT Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Đơn vị thực hiện Kinh phí Chủ trương
Đã bố trí kinh 

phí
Ghi chú

I Thuê dịch vụ công nghệ thông tin 25,161,000,000 6,842,000,000

1
Phần mềm Quản lý tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 

tỉnh An Giang

Văn phòng UBND 

tỉnh
461,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

461,000,000
Chi trả kinh phí theo Hợp 

đồng đã ký

2 Phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh An Giang
Sở Khoa học và 

Công nghệ
12,000,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

2,197,000,000

Chi phí thuê 01 năm (bao 

gồm tích hợp Chat box 

AI)

3 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang
Sở Khoa học và 

Công nghệ
5,000,000,000

Kế hoạch số

2142/KH-UBND 

ngày 30/12/2024;

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 603/QĐ-

UBND ngày

22/4/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

4,184,000,000 Chi phí thuê 01 năm 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Phụ lục IV



4 Xây dựng Hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu ngành Y tế Sở Y tế 5,000,000,000

Quyết định số

603/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2025  

0 Theo Quyết định 630

5 Phần mềm tổng hợp báo cáo ngành tài chính Sở Tài chính 2,700,000,000

Quyết định số

603/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2025  

0 Thiết kế 01 bước

II Chi phí mua bản quyền phần mềm thương mại 7,400,000,000 2,600,000,000

1
Mua sắm bản quyền phần mềm 02 thiết bị tường lửa Fortigate

1500D (thời hạn 24 tháng) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ
2,600,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

2,600,000,000
Đã có kết quả lựa chọn 

nhà thầu

2
Mua sắm thiết bị phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) 

tại Trung tâm dữ liệu tỉnh

Sở Khoa học và 

Công nghệ
4,800,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

0

Nhiệm vụ cấp bách phục 

vụ đảm bảo an toàn thông 

tin Trung tâm dữ liệu tỉnh

III Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước 42,890,000,000 9,252,000,000

1

Cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An 

Giang lên Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc 

gia

Sở Nội vụ 2,000,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

311,000,000 Đổi tên nhiệm vụ

2
Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý công tác cải cách hành

chính tỉnh An Giang
Sở Nội vụ 1,900,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

191,000,000 Thiết kế 01 bước



3
Nâng cấp, hiệu chỉnh cổng thông tin điện tử các cơ quan, tổ chức 

tỉnh An Giang

Các sở ngành,địa 

phương
1,500,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

20,000,000

Dự kiến mỗi đơn vị 30 

triệu đồng (khoảng 50 đơn 

vị)

4
Triển khai hệ thống camera giám sát vào, ra tại Tỉnh Ủy và 

UBND tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ
2,000,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

60,000,000

Đã hoàn thiện Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, đang tổ 

chức thẩm định giá

5
Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý Bệnh 

viện tại Bệnh viện Sản – Nhi 

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh
14,900,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

8,600,000,000
 Phân kỳ đầu tư giai đoạn 

2025-2026

6
Triển khai bổ sung chức năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin 

phân tích tình hình dân cư trên hệ thống IOC tỉnh An Giang

Sở Khoa học và 

Công nghệ
450,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

40,000,000

Đã hoàn thiện Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, đang tổ 

chức thẩm định giá

7 Nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh An Giang
Sở Khoa học và 

Công nghệ
1,200,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 603/QĐ-

UBND ngày

22/4/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

30,000,000 Thiết kế 01 bước



8 Triển khai Camera AI kiểm soát vào, ra tại Khu công nghiệp
Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
100,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0
Chi phí tư vấn lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật

9 Triển khai Camera AI kiểm soát vào, ra tại Khu du lịch Sở Du lịch 100,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0
Chi phí tư vấn lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật

10 Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh (IOC)
Sở Khoa học và 

Công nghệ
18,740,000,000

Quyết định số

603/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2025  

0

- Đã được phê duyệt chủ 

trương tại Đề án chuyển 

đổi số tỉnh An Giang năm 

2025.

- Nhiệm vụ thuộc Nghị 

quyết số 71/NQ-CP thực 

hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW

IV Hạ tầng công nghệ thông tin 22,100,000,000 500,000,000

1
Triển khai nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh theo hướng nền tảng

điện toán đám mây 

Sở Khoa học và 

Công nghệ
18,500,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

80,000,000

- Thiết kế 01 bước

- Kinh phí triển khai theo 

nhiệm vụ thực hiện Đề án 

06

2 Cập nhật kiến trúc số tỉnh An Giang, phiên bản 4.0
Sở Khoa học và 

Công nghệ
300,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

300,000,000

3
Nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang 

(LGSP)

Sở Khoa học và 

Công nghệ
2,500,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

120,000,000

Đã hoàn thiện Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, đang tổ 

chức thẩm định giá



4

Mua sắm, trang bị hệ thống âm thanh tại Hội trường A, Hội 

trường C và thiết bị Router nâng cấp mạng Internet tại Văn phòng 

UBND tỉnh

Văn phòng UBND 

tỉnh
600,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0

5 Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tại Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và 

Công nghệ
200,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0

V Đảm bảo An toàn thông tin 550,000,000 0

1
Thuê kiểm tra, đánh giá độc lập về an toàn thông tin của các hệ

thống thông tin dùng chung tỉnh 
Công an tỉnh 250,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0

2 Hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Công an tỉnh 50,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0

3
Tổ chức Hội thảo về đảm bảo an toàn thông tin mạng và diễn tập

thực chiến năm 2025
Công an tỉnh 50,000,000

Kế hoạch số

2142/KH-UBND 

ngày 30/12/2024;

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0

4
Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến

thức về an toàn thông tin phục vụ Chuyển đổi số
Công an tỉnh 200,000,000

Kế hoạch số

2142/KH-UBND 

ngày 30/12/2024;

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025

0

Kinh phí triển khai theo 

nhiệm vụ thực hiện Đề án 

06

VI Các hoạt động sự nghiệp công nghệ thông tin khác 5,300,000,000 5,217,000,000

1
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Chuyển đổi số

tỉnh An Giang

Sở Khoa học và 

Công nghệ
300,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

300,000,000
Đã xây dựng Kế hoạch 

thực hiện



2 Hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số tỉnh An Giang
Sở Khoa học và 

Công nghệ
100,000,000

Kế hoạch số

2142/KH-UBND 

ngày 30/12/2024;

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

100,000,000

3 Tuyên truyền Chuyển đổi số và Đề án 06
Sở Khoa học và 

Công nghệ
500,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

500,000,000 Đã ký kết hợp đồng

4
Vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống thông tin dùng chung 

tỉnh An Giang

Trung tâm Chuyển 

đổi số tỉnh
3,000,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

3,000,000,000

5 Kinh phí hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
Văn phòng UBND 

tỉnh
700,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1806/QĐ-

UBND ngày

19/6/2025

700,000,000

6
Kinh phí hoạt động sự nghiệp công nghệ thông tin của Ban Chỉ

đạo Chuyển đổi số tỉnh

Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số
700,000,000

Kế hoạch số 76/KH-

UBND ngày

20/3/2025; Quyết

định số 1149/QĐ-

UBND ngày

24/4/2025

617,000,000

103,401,000,000 24,411,000,000

II NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

STT Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Đơn vị thực hiện Kinh phí Chủ trương
Đã bố trí kinh 

phí
Ghi chú

Tổng cộng



1

Dự án "Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng Trung

tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện thành phố

Phú Quốc"

Sở Khoa học và 

Công nghệ
500,000,000,000

Quyết định số

1723/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2025
170,228,000,000

2
Dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các

cơ quan Đảng tỉnh An Giang"

Sở Khoa học và 

Công nghệ
294,800,000,000

Kế hoạch số 328-

KH/TU ngày

23/6/2025
0

3
Đầu tư Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại các sở, ban,

ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và 

Công nghệ
16,428,000,000

Quyết định số

1224/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025

ngày 

350,000,000

4

Dự án “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã và hệ

thống camera giám sát Trung tâm phục vụ hành chính công cấp

tỉnh, cấp xã”

Sở Khoa học và 

Công nghệ
78,511,000,000

Thông báo số

570/TB-VP ngày

29/5/2025 của Văn

phòng UBND tỉnh

0

889,739,000,000 170,578,000,000Tổng cộng
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